KẾT QUẢ KIỂM TRA TRẠM Y TẾ XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

	TT
	Tên Trạm
	Tồn tại và đề nghị
	Điểm đạt

	1
	Đông sơn

Đạt chuẩn 2012

	Các nghị quyết xây dựng chưa đầy đủ thành phần tham gia, Sổ kiểm nhập thuốc không đúng mẫu quy định, không đủ thành phần, biên bản kiểm kê thuốc không ghi hạn sử dụng. Cơ số thuốc cấp cứu tại phòng sinh còn thiếu, vệ sinh môi trường chưa đạt, Tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh chưa đạt. Chương trình TCMR cần quản lý chặt chẽ hơn. Chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra tháng VSATTP, chưa có sổ quản lý bữa ăn đông người, sổ thủ thuật ghi không đầy đủ, thiếu chính xác, kê đơn thuốc đông y chưa hợp lý, phân tuyến kỷ thuật chưa đạt, nên triển khai thêm các xét nghiệm, điện tâm đồ, siêu âm, bệnh nhân tiêm truyền dịch cần phải làm bệnh án theo quy chế chuyên môn.

Trạm đề nghị: Bố trí thêm nhân lực cho trạm, các đoàn kiểm tra nên thống nhất các nội dung kiểm tra. Hướng dẫn thêm cách ghi các sổ thủ thuật, XN.
	91,5

	2
	Phú Vinh

Chưa đạt chuẩn

	Chưa kiện toàn lại các ban chỉ đạo khi có sự thay đổi trưởng trạm.

Chưa có sổ thu gom rác thải, chưa làm bệnh án khi có cho bệnh nhân tiêm, truyền dịch theo quy chế chuyên môn, cơ số thuốc chống sốc còn thiếu, thuốc gây nghiện chưa để ngăn riêng, công tác vệ sinh, vô khuẩn chưa tốt, sắp xếp phòng làm việc chưa phù hợp. sổ sách ghi chép chưa đầy đủ chính xác sổ kiểm kê, kiểm nhập hội đồng không ký, không ghi số lô và hạn sử dụng. 

Sổ thủ thuật ghi chép không đầy đủ, không ghi chẩn đoán bệnh, không ký tên người thực hiện, sổ siêu âm, XN không ghi kết quả. Thực hiện phân tuyến kỹ thuật chưa đạt

Tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh chưa đạt. 

Trạm đề nghị: 
	91,5

	3
	A Đớt
Đạt chuẩn 2012

	Thực hiện phân tuyến kỹ thuật chưa đạt, công tác vô khuẩn phòng tiêm, phòng sinh chưa đảm bảo. TCMR: Quản lý vắc xin chưa đảm bảo, ghi nhiệt độ nên ghi theo thực tế công tác báo cáo dịch trực tuyến chưa tốt. Sổ sách ghi chép chưa khoa học, số liệu chưa chính xác, sổ kiểm nhập thuốc không đúng mẫu quy định, không đủ thành phần, biên bản kiểm kê thuốc không ghi hạn sử dụng. Cơ số thuốc cấp cứu tại phòng sinh còn thiếu, sổ thủ thuật ghi không đầy đủ, thiếu chính xác, 

Trạm đề nghị: Đề nghi Trung tấm cấp giấy gói thuốc đông y
	93

	4
	Hương phong

Đạt chuẩn 2012

	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp 55%, Các quyết định thành lập ban CSSK, ban chỉ đạo chưa có ngày tháng, không có số quyết định, chưa có kế hoạch hoạt động và quy chế làm việc của BCĐ, chưa đăng ký phân tuyến kỷ thuật, tỷ lệ KCB YHCT chưa đạt, có một số đơn thuốc kê đơn chưa phù hợp với chẩn đoán, phối hợp thuốc chưa đúng. Thiếu sổ quản lý thuốc gây nghiện, tâm thần, sổ kiểm kê chưa ghi hạn sử dụng. Cơ số thuốc cấp cứu sản khoa không đủ, không quản lý khám sức khỏe học sinh trên địa bàn. Thiếu bảng biển các phòng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không đạt. CT VSATTP: Không có kế hoạch triển khai tháng hành động VSATTP.
	84,5

	5
	A Roàng

Đạt chuẩn 2012 
	Chưa có nghị quyết của Đảng ủy, Quyết định thành lập ban CSSK, ban chỉ đạo không có ngày, tháng, không có số, các kế hoạch xây dựng chất lượng không cao không đúng yêu cầu, không có phê duyệt cấp trên, CT VSATTP: chưa có quyết định thành lập ban chỉ đạo, chưa có biện pháp xử lý VSMT bữa ăn đông người, công tác thống kê báo cáo chất lượng chưa cao, số liệu ghi chép chưa khoa học, chưa chính xác, phân tuyến kỹ thuật chưa đạt, Cơ số thuốc chống sốc không có, công tác vô khuẩn chưa đảm bảo. Đơn thuốc điều trị chưa phù hợp với chẩn đoán, kê đơn chưa theo quy định và thiếu hướng dẫn từng loại thuốc, sổ khám bệnh ghi không đầy đủ, BS khám bệnh không ký tên, Bệnh án sản khoa ghi không đầy đủ.

 CTTCMR: không lưu báo cáo, sổ quản lý vắc xin không ghi. CT vitamin A: không có sổ quản lý. CT YHCT: tỷ lệ bệnh nhân khám thấp, không có sổ xuất nhập thuốc. 

 Công tác truyền thông cần bổ sung biên bản, sổ lưu các hình thức truyền thông tại xã. 
	87

	6
	Hồng Kim

Đạt chuẩn 2012
	Trang thiết bị truyền thông hỏng (loa nén, tăng âm), thiếu kệ giá đựng tài liệu truyền thông và không quản lý tập trung, thiếu tư vấn các vấn đề sức khỏe tại trạm và truyền thông trong trường học. Thiếu sổ chăm sóc quản lý sức khỏe tại nhà; Quản lý người cao tuổi cần có sổ theo dõi danh sách người cao tuổi của xã, cần phân loại rác thải theo quy định (QĐ 43 của BYT). Đề nghị kiện toàn lạiBCĐ CSSKBĐ của xã vì có sự thay đổi nhân sự, liên hệ UB xã để tham mưu công tác y tế trong Nghị quyết của xã.. Thiếu KH phòng chống dịch, nhà tiêu hợp vệ sinh không đạt, quản lý đối tượng tiêm chủng chưa đầy đủ. CSHT: thiếu nhà xe, kho, trạm xuống cấp (nền nhà hỏng). Bảng biển các phòng chưa phù hợp. Công tác dược: ghi sổ sách còn sơ sài, thiếu sổ bàn giao tủ trực, cơ số hộp thuốc chống sốc không đúng quy định, ghi sổ hướng thần không đúng. Một số đơn còn viết tắc, thiếu hàm lượng, liều dùng và chữ ký, sổ sách KCB ghi chưa đúng quy định. Tỷ lệ SDD không đạt, làm bệnh án sản khoa không đúng quy định, danh mục thuốc cấp cứu sản đánh tên thuốc không đúng và không ký duyệt. Trạm cần sinh hoạt chuyên môn để củng cố kiến thức cho cán bộ.
	86

	7
	Hồng Thủy

Đạt chuẩn 2014
	Thiếu biên bản truyền thông tại trường học, cần tách riêng TTB truyền thông trong sổ tài sản, một số trang thiết bị truyền thông hỏng (Micro, đầu đĩa), chưa có sổ chăm sóc sức khỏe tại nhà, chưa khám sức khỏe định kỳ người tàn tật, khám sức khỏe cho người cao tuổi chưa đầy đủ (7/21 cụ). Bổ sung quy chế làm việc của BCĐ CSSKBĐ và sổ họp 6 tháng/1 lần. Chỉ tiêu nước sách và hố xí không đạt. CSHT Khối nhà chính dột, sắp xếp trong phòng chưa gọn gàng, chưa hợp lý, quản lý tài sản chưa chặt chẽ. Kinh phí từ UB xã cấp chưa đạt (mới 3 triệu). Dược: Sắp xếp thuốc men, y dụng cụ còn lộn xộn, thiếu danh mục thuốc, số loại thuốc ở trạm còn ít, thuốc gây nghiện không có sổ quản lý. KCB: đơn thuốc ghi chưa cẩn thận, chưa hướng dẫn cụ thể từng loại, thiếu khóa đơn hoặc khóa không sát, sửa đơn không ký, đề nghị kê đơn phải theo thứ tự ưu tiên. Bệnh án sản đánh số thứ tự thuốc không đúng quy định (thuốc thường đánh số, kháng sinh lại không đánh số). Y lệnh cần toàn diện: chăm sóc, theo dõi. Cơ số turu thuốc trực phải ghi theo thứ tự ưu tiên. Tỷ lệ SDD trẻ em không đạt, sinh con thứ 3 trở lên không đạt.
	84

	8
	A Ngo

Đạt chuẩn 2012
	Thiếu biên bản truyền thông phối hợp phụ nữ, hội nông dân; Micro hỏng, thiếu một số TTB truyền thông theo quy định (máy ảnh, giá treo áp phích...), thiếu sổ chăm sóc sức khỏe tại nhà, tiếp tục triển khai khám cho người cao tuổi; số lượt châm cứu, bốc thuốc và số lượng cây thuốc còn ít, đề nghị làm cỏ vườn thuốc nam. Nhà tiêu hợp vệ sinh không đạt; Dược: thiếu sổ bàn giao thuốc tủ trực, cần tách 2 danh mục thuốc, vật tư tiêu hao riêng và bổ sung thêm cơ số.Phân loại rác thải trong phòng sản chưa đúng; CSHT: có xuống cấp, thiếu khối nhà phụ trợ; Kinh phí từ UB xã chưa cấp cho trạm, cần sắp các phòng theo sơ đồ quy định; Sổ KCB cần ghi cụ thể triệu chứng, tên thuốc hàm lượng, số lượng, BS khám, đơn thuốc sửa không ký, tên thuốc trong đơn viết chưa rõ ràng, thiếu ngày, khóa khoản phải ghi bằng chữ.
	91

	9
	Nhâm

Đạt chuẩn 

2014
	Thiếu KH, BC truyền thông, chưa thực hiện theo bộ biểu mẫu truyền thông quy định; BC thống kê không có, BC tai nạn thương tích không có; chưa khám cho người tàn tật, người cao tuổi; chưa lập sổ chăm sóc quản lý sức khỏe tại nhà; Bổ sung mục hoạt động BCĐ CSSKBĐ của xã theo quy định; Tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt; CSHT: thiếu nhà phụ trợ; kinh phí từ UB xã cấp còn thấp (20 %); Dược: thiếu sổ bàn giao thuốc tủ trực, cần tách 2 danh mục thuốc, vật tư tiêu hao riêng và bổ sung thêm cơ số trẻ em; Tỷ lệ TE SDD còn cao, biểu đồ điền chưa đủ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên chưa đạt; KCB: do nguồn thuốc nên đơn còn nghèo nàn, phơi thanh toán in chưa kịp thời cần khắc phục. Quan tâm hơn về ghi cháp sổ KCB, sổ thủ thuật; Máy siêu âm, máy nước tiểu hỏng, máy điện tim chưa sử dụng (do chưa thành thạo) 
	83

	10
	Hồng Thái

Đạt chuẩn 2014
	Kỹ thuật châm cứu, bốc thuốc rất thấp (chỉ chủ yếu là cán bộ TYT), chưa sử dụng sổ kiểm nhập thuốc đông y, vườn thuốc nam đã có, trạm xem trồng cây sau khi nhận bàn giao; tai nạn thương tích ghi sổ không theo quy định và chưa báo cáo; Chưa khám người tàn tật, người cao tuổi, chưa có sổ quản lý chăm sóc sức khỏe tại nhà; Truyền thông thiếu biên bản truyền thông tại nhà trường và xem lại số liệu báo cáo; đề nghị tham mưu kiện toàn lại BCĐ CSSKBĐ vì có sự thay đổi; Trạm đã được bàn giao đề nghị sắp xếp bố trí lại phòng ốc, đưa máy móc ra sử dụng; kinh phí từ UB xã chưa chi cho TYT; cán bộ ốm phải nộp giấy ra viện; dược: còn thiếu sổ quản lý thuốc gây nghiện; YTDP: các số liệu cần cập nhật sớm hơn. KCB: ghi sổ thủ thuật, sổ cận lâm sàng chưa chính xác, chưa triển khai đo điện tim.
	91,5

	11
	Hồng Bắc

Đạt chuẩn 2012
	Cần sắp xếp lại xe tiêm và xe làm thủ thuật; Cần thực hiện cách ghi sổ đông y theo hướng dẫn, số lượt châm cứu và bốc thuốc còn ít; TTGDSK cần bố trí phòng tập trung, bổ sung sửa chữa một số trang thiết bị còn thiếu và bị hỏng; Cần bổ sung biển bản theo hướng dẫn của tiêu chí, phân công lại người quản lý tài sản và bàn giao phụ trách chương trình quản lý; Sổ kiểm kê không có chữ ký của hội đồng, thẻ kho ghi thiếu cột mục, thuốc morphin phải ghi sổ, thuốc cận hạn phải đổi sớm tránh hết hạn; YTDP: báo cáo cần in lưu tại trạm; KCB: một số đơn ghi chưa rõ, hướng dẫn chưa cụ thể, y lệnh bệnh án sản chưa có bác sĩ ký, y lệnh Vitamin K1 quá cao (1/2 ống/trẻ); sổ khám bệnh ghi triệu chứng còn sơ sài, chẩn đoán còn dùng từ địa phương; sổ đẻ, sổ khám thai ghi chưa đúng, không có sổ theo dõi hậu sản; tỷ lệ SDD đạt thấp (1 điểm).
	95


A Lưới, ngày 30 tháng 6  năm 2015
           DUYỆT
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